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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 06 tháng 10 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

01:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 
Nil 

Rời mạn Phúc Hoàng 25 

02:30 Sunny Rainbow 4.5/5.7 125 12355 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Nguyễn Đức Hiếu/NK 

03:00 Minh Hằng 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Nil 

03:30 Ding Heng 40 2.3/4.5 124 12259 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Phạm Văn Song/NK 

05:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Nil 

05:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp Khu neo Quảng Ngãi Nil 

06:00 Phúc Hoàng 25 1.1/3.3 79 3786 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 
Nil 

Rời mạn Huy Hoàng 222 

06:00 Yn Busan 3.1/5.2 109 6596 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NK 

06:00 Nhà Bè 09 2.8/5.2 106 6534 Ptsc 05; 06 LHDNS 4ALHD P0 Vũ Đức Thiện/Vitaco 

07:00 Đại Dương Việt 07 4.6 114 9850 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 Viễn Đông 09 4.0/5.0 102 6596 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Lavico 

08:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Đinh Văn Hữu/HV 

09:00 Royal 36 3.5/4.5 102 6209 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

10:00 Thắng Lợi 586 0.8/2.6 65 1976 Nil  Tổng hợp Cầu 5 Khu neo Nil 

10:00 Thái Sơn 16 2.5 79 3799 Nil Tổng hợp Cầu 6 Khu neo Nil 

10:00 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Vũ Đức Thiện/Vitaco 

10:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 
Nil 

Cập mạn Huy Hoàng 222 

11:00 TTP 68 2.5/3.6 92 5169 Vas:3006 Tổng hợp 3QT P0 Lê Đình Thạo/KBP 

11:00 JR Sophia 6.0/7.0 199 49917 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT PTSC 

11:00 Hoài Sơn 56 0.6/2.8 79 4997 NS: 02 CDXMNS Jetty 2 Khu neo Phạm Văn Ái/Nil 



11:00 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 68 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Đinh Văn Hữu/HV 

12:00 Hải Long 01 4.5/5.0 79 4195 Nil Tổng hợp Cầu 6 Khu neo Nil 

12:00 Phúc Hải 19 5.5/6.5 98 5500 NS 02 CDXMNS Khu neo Jetty 2 Nguyễn Đức Hiếu/Nil 

13:00 Long phú 20 30./4.0 112 8804 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Phạm Văn Song/NSA 

14:00 TH 0686 1.0/3.0 56 997 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

14:00 Hùng Khánh 68 4.0/5.0 75.2 3064 Nil Tổng hợp Cầu 6 Khu neo Nil 

14:00 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Ptsc 06; 05 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Vũ Đức Thiện/Vitaco 

15:00 Glorious Jasmine 6.8/8.0 210 53995 
VAS 3006; 3008 

TĐ 01 
Tổng hợp 1QT P0 Trần Sỹ Thanh/Vosa 

15:00 Meghna Energy 4.5/6.5 189 55641 VAS 3006;3008 Tổng hợp Khu neo CT 3QT Đinh Văn Hữu/SMT 

16:00 Minh Hằng 882 1.0/3.0 79,63 4785 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

16:00 Phương Bắc 08 2.0/3.5 79.7 3886 Nil Tổng hợp Cầu 7 P0 Nil 

16:00 Nine Frontier 5.4/7.9 209 64539 
VAS 306; 3008 

TĐ 01 
Tổng hợp Khu neo CT 1QT Trần Sỹ Thanh/KPB 

16:00 Khánh Linh 25 0.8/2.3 77 3567 Nil Tổng hợp Khu neo Q. Nhơn Nil 

16:00 Phúc Hoàng 25 1.1/3.3 79 3786 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 05.09.2025 

17:00 Xin Zhong Rui 7 5.7/6.4 103 6707.5 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

17:00 TH 0567 3.2 59 1176 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

18:00 Nam Phát 268 3.8/4.0 79 4771 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Lê Đình Thạo/Nil 

18:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8/9 Nil 

18:00 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

18:00 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 68 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Bùi Thanh Tùng/HV 

19:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 
Nil 

Cập mạn Phúc Hoàng 25 

19:00 Đức Minh 999 4.6/4.65 79 3655 LS 135 Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil  

20:00 Hải Nam 17 1.0/2.7 74 2617 Nil Tổng hợp 2QT P0 Nil 

20:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

20:00 Meghna Energy 4.5/6.5 189 55641 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT SMT 

21:00 Thắng Đạt 01 1.0/3.0 72 3685 Nil Tổng hợp Khu neo 2QT Nil  

21:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Đinh Văn Hữu/HV 

23:00 Xin Zhou Xing 3.6/6.1 179 40413 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  
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- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 
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